KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24- 36 THÁNG TUỔI

Tên GV: Nguyễn Thị Thủy
        Chu Thị Lan

	Hoạt động
	Tuần 1


	Tuần 2


	Tuần 3


	Tuần 4



	Đón trẻ

Trò chuyện
	* Đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ; quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống; hướng dẫn phụ huynh và trẻ lấy, cất đồ dùng đúng nơi qui định. Cho trẻ nghe các bài hát về các con vật, Noel. Xem ảnh về các hoạt động của bé trong ngày lễ Noel và Tết Dương lịch, Xem tranh ảnh các con vật.
* Trò chuyện:  Trò chuyện với trẻ về tên gọi của các con vật (mèo con, cá vàng, ..),về đặc điểm nổi bật của các con vật, thức ăn, nơi sống, , lợi ích, cách chăm sóc; phân biệt con gà- con vịt. 
- Trò chuyện với trẻ về tên gọi, ý nghĩa của lễ Noel, Tết dương lịch
- Trò chuyện về các hoạt động của bé chuẩn bị đón mừng ngày lễ Noel, Tết dương lịch: Cùng cô làm thiệp chúc mừng, trang trí lớp, biểu diễn văn nghệ,...

	Thể dục sáng
	* Tuần 1, 3: Tập với nơ

- Khởi động: Làm VĐ nhẹ nhàng theo bài hát:
- Trọng động:  + Hô hấp:2 tay giơ khum trước miệng,nghiêng trái- phải.  + Tay: Làm đông tác vỗ cánh
                        + Bụng: Quay người sang hai bên                                        + Chân: Bước đều chân 1- 2.

                        + Bật: Bật chụm 2 chân tại chỗ.

- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập. Cảm nhận thời tiết buổi sáng.

* Tuần 2, 4: Tập với cờ

- Khởi động: Làm VĐ nhẹ nhàng theo bài hát:
- Trọng động:  + Hô hấp: Hít thở nhẹ nhàng, từ từ.                         + Tay: 2 tay đưa sang ngang, hạ xuống
                        + Bụng: Nghiêng người sang hai bên                      + Chân: Đứng nhún chân.

                        + Bật: Bật chụm 2 chân tại chỗ.

- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập. Cảm nhận thời tiết buổi sáng.



	Hoạt động chơi - tập

	T2
	PT vận động

VĐCB: Đi trên dải lụa đặt trên mặt đất
TC: Mèo và chim sẻ
	PT vận động

VĐCB: Bật qua vạch kẻ
TC: Con bọ dừa

	PT vận động

Vận động tinh:

Xâu vòng hoa lá
	PT vận động

VĐCB: Bò theo hướng thẳng có mang vật trên lưng
TC: Trời nắng trời mưa

	
	T3
	HĐ Nhận biết

Nhận biết tập nói:

Mèo con dễ thương
	HĐ Nhận biết

Nhận biết tập nói:

 Cá vàng đáng yêu
	HĐ Nhận biết

Nhận biết tập nói:

Ông già nô-en
	HĐ Nhận biết

Nhận biết tập nói:

Tết dương lịch


	
	T4
	Văn học:

Truyện: Mèo nhát
( Đa số trẻ chưa biết)

	Văn học:

Thơ: Con cá vàng
(Lam Hồng )
( Đa số trẻ chưa biết)
	Văn học:

Truyện: Sóc nhỏ đón Noel

(Đa số trẻ chưa biết)
	Văn học:

Thơ: Tấm lịch

( Phạm Hổ)
( Đa số trẻ chưa biết)


	
	T5
	HĐ Nhận biết

Nhận biết phân biệt:

Hình tròn
	HĐ Nhận biết

Nhận biết phân biệt: 

Con cá to-  Con cá nhỏ
	HĐ Nhận biết

Nhận biết phân biệt:

 Màu xanh
	HĐ Nhận biết

Nhận biết phân biệt:

Màu đỏ- màu vàng



	
	T6
	Âm nhạc:

- Dạy hát: Chú mèo (Chu Minh)
- Nghe hát: Chú mèo con (Nguyễn Đức Toàn)

	HĐ Tạo hình

Di màu Con cá to- Con cá nhỏ
(Tiết mẫu)
	Âm nhạc:

- Nghe hát: Bé vui noel (Nguyễn Văn Chung)
- TCAN: Chơi trên nhữn ngón tay

	HĐ Tạo hình

Di màu tấm lịch


	HĐNT
	- QS: Con mèo, con chó.
Trò chuyện về cách di chuyển, lợi ích, cách chăm sóc của các con vật nuôi trong nhà.
- HĐTT: Giao lưu với lớp MGB C3
- TC: Mèo và chim sẻ, Con sên, con kiến, Chi chi chành chành, kéo cưa lừa xẻ …
- Chơi tự chọn: (Chơi với phấn,lá, Chơi với các đồ chơi ngoài sân trường)


	- QS: Con cá vàng, con cá chép

Trò chuyện về các món ăn chế biến từ cá.

- HĐTT: Cùng chơi các trò chơi dân gian với lớp C3

- TC: Thi xem đội nào nhanh, Chọn đúng đồ dùng, Bóng tròn to, trời nắng trời mưa.

- Chơi tự chọn: (Chơi với phấn, lá, Chơi với các đồ chơi ngoài sân trường)
	- QS: Trang phục của ông già noel, cây thông noel                            Trò chuyện về các các hoạt động đón noel, các hoạt động trong ngày noel                                - HĐTT: Giao lưu với  các bạn lớp D2                        - TC: Tìm đúng bạn, thi xem ai nhanh, kéo cưa lùa xẻo, lộn cầu vồng                             - Chơi tự chọn: (Chơi với phấn, lá, Chơi với các đồ chơi ngoài sân trường)
	- QS: Lịch quyển, lịch tấm.                            Trò chuyện về ý nghĩa của ngày tết dương lịch, các hoạt động trong ngày này                        - HĐTT: Cùng  cô  chăm sóc  cây cảnh , Nhặt lá cây trên sân trường                             - TC: Chi chi chành chành, kéo cưa lừa xẻ, Nu na nu nống…             - Chơi tự chọn: ( Chơi với phấn , vòng và các ĐC ngoài sân trường, Chơi với giấy, lá)

	Hoạt động chơi góc


	* Góc trọng tâm:  Góc HĐVĐV: Xếp chuồng cho các động vật nuôi trong nhà ( T1); Góc bế em: Cho em ăn (T2); Góc tạo hình: Gói kẹo trang trí cây thông (T3), làm thiệp chúc mừng năm mới (T4)
+ y/c:  Biết xếp chồng, xếp cạnh các khối thành chuồng; Biết bế em, xúc cho em ăn; biết cách cuộn giấy, xoắn hai đầu thành cái kẹo; biết cách chấm hồ, dán hoa, bóng bay trang trí thiệp.

+ cb: Các khối; búp bê, bộ đồ chơi nấu ăn; giấy gói quà, lõi giấy, hồ, dây ruy băng; hình hoa, hình bóng bay, thiệp.
- Góc HĐVĐV: Xếp nhà, xếp bàn ghế, xếp theo ý thích.

- Góc âm nhạc: Hát biểu diễn các bài hát về noel, tết
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây 
- Góc bé chơi với hình và màu: Tìm hình gắn tương ứng vào tranh, phân biệt các màu: xanh, đỏ, vàng; Thả đúng hình: Tròn, vuông
- Góc vận động: Chơi lăn bóng, chơi ném vòng, chơi với bộ đồ kéo đẩy, cơi câu cá
- Góc kể chuyện: Xem tranh ảnh về các hoạt động trong ngày Noel,Tết dương lịch. Kể chuyện theo tranh.

- Góc nghệ thuật: Nặn con mèo, In hình bàn tay làm thành con cá, cây thông noel; làm thiệp chúc mừng ngày noel, ngày Tết dương lịch; di màu ông già noel; Trang trí tấm lịch
- Góc kỹ năng thực hành cuộc sống: Bé tập chùi mũi

	HĐ ăn, ngủ, VS
	- Luyện: đi vệ sinh đúng nơi quy định, tự xúc cơm, uống nước, xúc miệng nước muối; cất, lấy ghế; cất, lấy gối.

- Giới thiệu tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe.
- Thực hiện một số thói quen ăn uống vệ sinh : mời cô vàbạn trước khi ăn; nhặt thức ăn rơi vãi vào đĩa, ho che miệng. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống.



	HĐ chơi tập chiều
	* Vận động nhẹ sau khi ngủ dạy bài: Trời nắng trời mưa.
* Rèn vệ sinh: Rèn đi vệ sinh đúng chỗ, Kéo quần khi đi vệ sinh.
* Cô cùng trẻ chơi: Bắt chước tiếng kêu các con vật

* Di màu vàng cho con mèo

* Làm quen với bài mới
* Chơi theo ý thích           * Nêu gương bé ngoan cuối tuần
	* Vận động nhẹ sau khi ngủ dạy: TC: Kéo c​ưa lừa xẻ, nu na nu nống.

* Rèn vệ sinh: cất dép đúng nơi quy định

* Hát: Cá vàng bơi ( Hà Hải)
* Làm quen với bài mới
* Chơi theo ý thích          * Nêu gương bé ngoan cuối tuần
	* Vận động nhẹ sau khi ngủ dạy: 
* Rèn vệ sinh: Uống nước, xúc miệng nước muối.

* Cùng trẻ trang trí lớp, làm thiệp chúc mừng ngày noel  
* Dán hình tròn trang trí cây thông noel (Tiết mẫu) 

* Làm quen với bài mới                   * Chơi theo ý thích.       * Nêu gương bé ngoan cuối tuần
	* Vận động nhẹ sau khi ngủ dạy:  Boong ga boong:
* Dạy trẻ nhận biết và phòng tránh những vật, hành động nguy hiểm, không an toàn.               * Dạy trẻ chơi các trò chơi với ngón tay  
* Hát: Cùng múa vui   ( Xuân Giao)  

* Làm quen với bài mới       * Chơi theo ý thích        * Nêu gương bé ngoan cuối tuần

	Chủ đề - SK- các nội dung có liên quan
	Mèo con dễ thương
	Cá vàng đáng yêu
	Ngày lễ Noel
	Tết Dương lịch



	Đánh giá kết quả thực hiện
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